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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:          /BC-VPTT 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 17/8/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tin bão trên biển Đông:
Sáng 18/8, ATNĐ trên vùng biển Đông Bắc biển Đông đã mạnh lên thành bão (bão số 4) và có tên quốc tế là Higos. Hồi 07h00, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. 


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Trong 48 - 60 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. 

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.   

2. Tình hình mưa:

- Mưa ngày (19h/16/8 đến 19h/17/8): Khu Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to, trong đó Quảng Ninh mưa lớn trên toàn tỉnh. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Sín Thầu (Điện Biên) 116mm, Yên Bình (Hà Giang) 157mm, Ký Phú (Thái Nguyên) 164mm, Cái Chiên (Quảng Ninh) 295mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 215mm, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 210mm, Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 200mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 214mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 270mm, Thủy Nguyên (Hải Phòng) 164mm, Kim Anh (Hà Nội) 153mm, Lắc (Đắc Lắc) 169mm, Đức Xuyên (Đắc Lắc) 152mm. 

- Mưa đêm (19h/17/8 đến 07h/18/8): Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to. Một số trạm mưa lớn như: Tĩnh Túc (Cao Bằng) 91mm, Quảng Oai (Hà Nội) 136mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 97mm, Yên Lãng (Thái Nguyên) 109mm, Đại Từ (Thái Nguyên) 120mm, Kim Quang (Tuyên Quang) 82mm.

- Mưa 3 ngày (19h/14/8 đến 19h/17/8): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Sín Thầu (Điện Biên) 272mm, Ma Ký (Lai Châu) 260mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 358mm, Vang Đanh (Quảng Ninh) 363mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 330mm, Cái Chiên (Quảng Ninh) 368mm, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 334mm.

Dự báo: Từ ngày 18-19/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa phổ biến 50-150mm/24h, có nơi trên 170mm/24h. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.
Cảnh báo: Từ chiều ngày 20/8 đến ngày 23/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng.
3. Tin động đất:

Vào hồi 08h13 ngày 17/8, trận động đất có độ lớn 4,3 xảy ra tại vị trí 20,903 độ vĩ Bắc, 104,739 độ kinh Đông trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Sau đó là các đợt dư chấn liên tiếp với độ lớn từ 3,3 - 4,2 tại huyện Vân Hồ và Mộc Châu.

II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng đang ở mức thấp, tại Hà Nội lúc 01h00 ngày 18/8 ở mức 3,06m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông trong khu vực biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa.
Cảnh báo:
Từ ngày 18-19/8, trên các sông suối khu vực thượng lưu sông Hồng - Thái Bình, sông Mã và các sông Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ:

- Trên thượng lưu sông Thao, sông Lô có khả năng lên mức trên BĐ2, thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3. 

- Các sông ở Thanh Hóa có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, hạ lưu
các sông ở dưới mức BĐ1; các sông suối nhỏ ở khu vực Tây Nguyên có khả
năng lên mức BĐ2- BĐ3, có nơi trên BĐ3.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực
Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái,
Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
1. Hồ thủy điện:

- Các hồ thủy điện lớn ở Bắc Bộ: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà dưới mực nước cho phép từ 0,78m - 6,64m (Sơn La: 0,78m, Hòa Bình: 6,64m, Tuyên Quang: 2,51m, Thác Bà; 3,50m); tổng dung tích còn lại đến mực nước đón lũ là 2,1 tỷ m3, đến mực nước dâng bình thường là 10,1 tỷ m3.

- Khu vực Bắc Bộ có 51 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn; khu vực Bắc Trung Bộ có 03 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn; khu vực Tây Nguyên có 13 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn; khu vực Đông Nam Bộ có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn.

2. Hồ chứa thủy lợi:

- Trên cả nước hiện có 204 hồ chứa hư hỏng cần lưu ý và 115 hồ chứa đang thi công, trong đó khu vực miền núi phía Bắc có 81 hồ hư hỏng và 51 hồ đang thi công.
- Về tình hình tích nước và xả tràn:

+ Bắc Bộ: đạt 50-80% DTTK, một số hồ đầy nước như: Suối Chiếu, Chiềng Khoi (Sơn La); Bầu Lầy (Bắc Giang); Vĩnh Thành, Làng Hà (Vĩnh Phúc); Cao Vân, hồ Phình Hồ, Đoan Tĩnh (Quảng Ninh), Lửa Việt (Phú Thọ); 03 hồ có cửa van đang xả tràn: Tràng Vinh 160 m​3/s, Đầm Hà Động xả 30 m​3/s, Cao Vân xả 85 m3/s (Quảng Ninh).

+ Tây Nguyên: đạt 41-74% DTTK. Hồ PleiPai (Gia Lai) xả 10 m​3/s.

IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Bộ đội Biên phòng tuyến biển đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và ngành thủy sản các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế thông tin đến các phương tiện hoạt động trên biển biết diễn biến của ATNĐ để di chuyển phòng tránh. 
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, đến 6h00 ngày 18/8, hiện có 429 tàu cá hoạt động trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của ATNĐ trong 24-72 giờ tới (số liệu chi tiết về kiểm đếm tàu thuyền, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ có báo cáo trong chiều ngày 18/8). 

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

1. Tỉnh Lai Châu: 

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu, mưa lớn gây sạt lở đất vào rạng sáng ngày 18/8, làm 01 người chết (Ông Phàn A Túc sinh năm 1976, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường khi trên lán trông nương).
2. Điện Biên: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Điện Biên, sáng ngày 17/8 đã xảy ra lũ quét trên địa bàn huyện Nậm Pồ; ngập lụt tại Tuần Giáo, TP Điện Biên Phủ đã gây thiệt hại như sau:

- Về nhà ở: 14 nhà bị thiệt hại (04 nhà bị cuốn trôi); 

- 128 hộ dân thuộc xã Nậm Nhùn bị chi cắt do ngầm tràn bị cuốn trôi; 

- Về giáo dục: 04 phòng học bị cuốn trôi; 

- Về nông nghiệp: 03 ha lúa bị thiệt hại.

- Về giao thông: 25m đường bị sạt lở; 01 ngầm tràn bị cuốn trôi.

3. Quảng Ninh: 

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ đêm ngày 16 đến sáng ngày 17/8 gây thiệt hại như sau:
- Về người: 03 người bị thương.

- Ngập lụt 3km Quốc lộ 18 trên địa bàn phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, đến 10h00 nước cơ bản đã rút; ngập lụt các tuyến giao thông nội bộ tại TP Hạ Long, Cẩm Phả; ngập lụt cục bộ tại một số điểm thuộc 08 huyện, thành phố thuộc tỉnh. Đến 12h00 nước cơ bản đã rút.

- Về nông nghiệp: 114 ha lúa, hoa màu bị ngập; 73m kênh mương bị hư hỏng.

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương: 

- Ban Chỉ đạo TWPCTT đã có Công điện số 08/CĐ-TWPCTT ngày 17/8/2020 chỉ đạo các các Bộ, ngành và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tập trung ứng phó với ATNĐ, mưa, lũ. 

- Ban Chỉ đạo TWPCTT đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị chỉ đạo nhắn tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng khu vực Bắc Bộ từ ngày 17-19/8; các nhà mạng đã tổ chức nhắn tin đến 5 triệu thuê bao tại các khu vực có mưa lớn, nguy cơ cao (Tuyên Quang, Cao Bằng,…).

- Bộ Công an đã ban hành công điện chỉ đạo ứng phó với mưa lũ và ATNĐ; Bộ Ngoại giao đã gửi các nước trong khu vực đề nghị hỗ trợ và cho tàu thuyến tránh trú.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT tổ chức trực ban, thông tin về diễn biến ATNĐ, mưa lớn đến các tỉnh để chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương:

- 11 tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã ban hành công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với ATNĐ, mưa lũ.

- Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ. Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức sơ tán 40 hộ dân khu vực ngập sâu thuộc khu đô thị Nam Từ Liêm, TP Hạ Long; tổ chức phân luồng trên các tuyến giao thông bị ngập (quốc lộ 18).

- BCH PCTT&TKCN các huyện Tuần Giáo, Nậm Pồ, TP Điện Biên Phủ đã đi kiểm tra, huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức sơ tán 04 hộ dân khu vực ngập sâu thuộc xã Ký Phú.

VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP và các Bộ ngành triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ, bão, mưa, lũ theo nội dung Công điện số 08/CĐ-TWPCTT ngày 17/8/2020.

2. Đối với các tỉnh ven biển tập trung kiểm đếm tàu thuyền trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền.
3. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất, khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn. Các địa phương miền núi phía Bắc tổ chức thường trực đến thôn 24/24h để theo dõi, cảnh báo, xử lý các tình huống có thể xảy ra.
4. Cử người canh gác, cắm biển cảnh báo hoặc rào chắn các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

5. Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông để đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa.

6. Các địa phương xác định những vị trí có thể xảy ra ngập úng cục bô khu đô thị, sản xuất nông nghiệp và thông báo đến người dân.

7. Khắc phục hậu quả mưa lũ.
8. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT,
	KT, CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:			Nguyễn Xuân Tùng


Trực ban 1:			Hồ Văn Linh


Trực ban 2: 			Vũ Lê Minh


Trực ban 3: 			Vũ Đức Tùng









